
 

 

 

 

1 | T r a n g  

 

Công Ty TNHH Giao Hàng Số 1 

Địa chỉ : 5Y Hưng Phú, Phường 9, Q8, TP.HCM 

Điện thoại : (08) 626.08476  - 626.08467  

Email : info@giaohangso1.vn 

Website : http://giaohangso1.vn 

  
 
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ & CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG 
 

I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ. 
 

1. Cước phi ́vận chuyển: 

 

* Khối lượng & kích thước gói hàng : 

- Kích thước các chiều bất kỳ gói hàng không vượt quá 0.5m 

- Cân nặng không vượt quá 3kg 

- Các kiện hàng vượt chuẩn vui lòng liên hệ : 08.62.88.00.77 hoặc email: 

info@giaohangso1.vn 

 

* Qui trình dịch vụ cơ bản : 

- Nhận hàng tận nơi  

- Giao hàng đến đúng địa chỉ khách nhận 

- Giao lại lần 2 miễn phí, khi giao lần đầu không thành công 

- Thu hộ tiền sẽ chuyển khoản lại quý khách sau 2 ngày khi đơn hàng được hoàn tất 

- Để sử dụng dịch vụ có thể thực hiện với hai hình thức, bước 1: tạo tài khoản online, 

bước 2 : tạo vận đơn online hoặc liên hệ : 08.626.08476 để gửi yêu cầu nhanh. 

 

 
 
 
 

Khu 
vực 

Quậ n áp dụng Tên 
dịch vụ 

      Giá               Chi tiết dịch vụ 

Nội 
thành 

Quận 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11, 
Tân  Bình, 
Tân  Phú, 
Phú  Nhuận,  
Bình  Thạnh, 
Gò Vấp. 

Gói Qua 
Ngày 

15.000 VNĐ 
Yêu cầu lấy hàng trước 16h: hàng hóa 
được giao trong ngày kế tiếp. 

Gói Giao 
Nhanh 

20.000 VNĐ 

- Yêu cầu lấy hàng trước 11h: hàng hóa 
được giao trong buổi chiều 
- Yêu cầu lấy hàng từ 11h-16h: hàng 
hóa được giao trong sáng ngày kế tiếp. 

Ngoại 
thành 

Quận Bình 
Tân, 9, 12, 
Thủ Đức 

Gói Qua 
ngày 

25.000 VNĐ 
Yêu cầu lấy hàng trước 16h: hàng hóa 
được giao trong ngày kế tiếp. 

Quận Bình Tân 
(trừ các phường 
Bình Hưng Hòa) 

Gói Giao 
Nhanh 

30.000 VNĐ 

- Yêu cầu lấy hàng trước 11h: hàng hóa 
được giao trong buổi chiều 
- Yêu cầu lấy hàng từ 11h-16h: hàng 
hóa được giao trong sáng ngày kế tiếp. 
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2. Bảng giá bảo hiểm hàng hóa: 

 

 
 
 
 
   * Lưu ý:  
 
-  Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT. 
 
-  Bảo hiểm hàng hóa là dịch vụ tùy chọn, không bắt buộc sử dụng. 
 
-  Trong  trường  hợp  Quí  khách  không  sử  dụng  dịch  vụ  bảo  hiểm  hàng  hóa,  
mức bồi thường thiệt hại là 4 lần cước phí (đối với hàng hóa không có hóa đơn) hoặc 
100% giá trị hóa đơn (tối đa là 3.000.000 VNĐ). 
 
-  Trường hợp Quí khách sử dụng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, mức bồi thường tối đa là 
100% giá trị đơn hàng. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        Tên dịch 
vụ 

       Giá                                  Đặc điểm 

Bảo hiểm hàng 
hóa 

  Miễn phí Giá trị hàng hóa dưới 3.000.000 VNĐ/đơn  

30.000 VNĐ Giá trị hàng hóa 3.000.000 VNĐ – 10.000.000 VNĐ/đơn 

50.000 VNĐ Giá trị hàng hóa 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/đơn 

75.000 VNĐ Giá trị hàng hóa 15.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ/đơn 

150.000 VNĐ 
Giá trị hàng hóa lớn hơn 30.000.000 VNĐ hoặc hàng hóa là 
laptop 

Đồng kiểm 
hàng hóa 

  Miễn phí 

Đi kèm với gói bảo hiểm hàng hóa. 
Áp dụng đối với các mặt hàng điện tử, dễ vỡ. 
Đồng  kiểm  nguyên  dạng  vật  lý,  có  tem  niêm  
phong. 
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II. CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG: 

1. Cước phi ́thu tiền hộ: 

Miêñ phi ́cước phí thu tiền hộ cho tât́ cả  cać khaćh hàng sử  dụ ng dị ch vụ . 
 
-  Trường hợp muốn thay  đổi số  tiền cần thu sau khi Giaohangso1.vn đã lấy hàng,  

Quý khách  vui lòng gọi điện đến tổng đài (08) 626.08476 thông báo cho nhân viên  

tổng đài biết mã phiếu gửi của đơn hàng cần thay đổi và số tiền thu hộ cần đổi (Các  

cuộc gọi đến tổng đài đều được ghi âm lại và sẽ dùng để  đối chiếu trong trường hợp  

có tranh chấp về sau). 

-  Giaohangso1.vn gửi sao kê chi tiết đơn hàng đã giao và số tiền thu hộ qua email,  

đồng thời gửi trả khoản tiền thu hộ cho cửa hàng theo đúng sao kê vào thứ  2, 4,  6  

hàng tuần.  

-  Cửa hàng giữ phiếu gửi để  đối chiếu chi tiết số tiền thu hộ và là căn cứ để pháp luật  

bảo hộ quyền lợi của cửa hàng. 

2. Dịch vụ thay đổi người nhận:  

-  Trường hợp Quý khách muốn thay đổi địa chỉ và thông tin người nhận, hoặc người  

nhận muốn thay đổi địa chỉ  nhận hàng, Giaohangso1.vn sẽ  hỗ trợ giao hàng đến đúng 

người, đúng địa chỉ miễn phí tối đa 01 lần. 

-  Bắt đầu từ lần đổi thông tin thứ 02 trở đi, Giaohangso1.vn sẽ xem mỗi lần thay đổi  

là một đơn hàng mới & cộng dồn phí giao mỗi lần thay đổi bằng phí giao một đơn hàng 

với gói giao hàng mà Quý khách sử dụng. 

3. Dịch vụ Trả hàng hoặc Hủy đơn hàng:  

Giaohangso1  hỗ  trợ  trả  hàng lại địa chỉ  đã nhận hàng của Quý khách miễn phí trong  

các trường hợp (vẫn tính phí 01 lần phí giao hàng): 

-  Mang hàng đến giao, nhưng người nhận không nhận hàng. 

-  Mang hàng đi giao trên 2 lần mà không giao được hàng. 

-  Quý khách thông báo cho Giaohangso1.vn hủy đơn hàng, không giao nữa. 

-  Hàng chuyển trả sẽ được giao cho Quý khách sau 2-3 ngày khi đơn hàng được thông  

báo hủy hoặc lần cuối cùng mang hàng đi giao không thành công. 
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4. Cước phí chuyển tiền: 

Giaohangso1.vn hỗ trợ chuyển khoản tiền thu hộ miễn phí cho Quý khách với các tài 

khoản ngân hàng thuộc liên minh thẻ BankNetVN & SmartLink: 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG THUỘC LIÊN MINH THẺ SMARTLINK 

1 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank 

2 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 

3 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank 

4 Ngân hàng TMCP Quân Đội MB 

5 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank 

6 Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB 

7 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Eximbank 

8 Ngân hàng TMCP Bắc Á BacABank 

9 Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB 

10 Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 

11 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 

12 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TienPhongBank 

13 Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM HDBank 

14 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank 

15 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeaBank 

16 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 

17 Ngân hàng TMCP Việt Á VietABank 

18 Ngân hàng TMCP Nam Việt NaViBank 

19 Ngân hàng LD IndoVina IndoVinaBank 

20 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 
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21 Ngân hàng LD VID Public Bank VID Bank 

22 Ngân hàng TNHH Standard Chartered Việt Nam SCVN 

23 Ngân hàng TMCP Phương Nam Southern Bank 

24 Ngân hàng TMCP Bảo Việt BaoVietBank 

25 Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam SHBVN 

26 Ngân hàng TNHH Hong Leong HLBVN 

27 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL MHB 

28 Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt LienVietPostBank 

29 Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông MDBank 

30 Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu GP.Bank 

31 Ngân hàng TMCP Kiên Long KienLongBank 

32 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín VietBank 

DANH SÁCH NGÂN HÀNG THUỘC LIÊN MINH THẺ BANKNETVN 

1 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank 

2 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam BIDV 

3 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank 

4 Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 

5 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeaBank 

6 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank 

7 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Saigonbank 

8 Ngân hàng TMCP An Bình ABBank 

9 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL MHB 

10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 

11 Ngân hàng TMCP Đại Dương OceanBank 



 

 

 

 

6 | T r a n g  

 

Công Ty TNHH Giao Hàng Số 1 

Địa chỉ : 5Y Hưng Phú, Phường 9, Q8, TP.HCM 

Điện thoại : (08) 626.08476  - 626.08467  

Email : info@giaohangso1.vn 

Website : http://giaohangso1.vn 

  

 

Mọi thắc mắc về Bảng báo giá & Các dịch vụ gia tăng, Quý khách vui lòng gọi đến tổng 

đài (08) 626.08476  hoặc phản hồi về mail : info@giaohangso1.vn để được giải đáp 

và hướng dẫn. 

  

Giaohangso1.vn chân thành cảm ơn Quý khách đã quan tâm tới dịch vụ! 

 

 

            

  

 

12 Ngân hàng TMCP Phương Tây WesternBank 

13 Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex PG Bank 

14 Ngân hàng LD Việt Nga VRB 

15 Ngân hàng TMCP Đại Tín TrustBank 

16 Ngân hàng TMCP Nam Á NamABank 

17 Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương CCF 

18 Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu GP.Bank 

19 Ngân hàng TMCP Đại Á DaiABank 

mailto:info@giaohangso1.vn
http://giaohangso1.vn/

